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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

Câu 1. 
a) 47 là số liền sau của: 

A. 48 B. 46 C. 49 D. 45 

b) 8 chục và 4 đơn vị tạo thành số: 
A. 84 B. 48 C. 80 D. 40 

Câu 2. Phép tính thích hợp với "Số hạng thứ nhất là 37, số hạng thứ hai là 10, tổng là 47" là: 
A. 37 - 10 = 27 B. 47 - 10 = 37 C. 37 + 10 = 47 D. 47 - 37 = 10 

Câu 3. Số bị trừ là số liền trước của 16, số trừ là số lớn nhất có một chữ số. Vậy hiệu là: 
A. 7 B. 6 C. 8 D. 5 

Câu 4. Số? 

A. 1 kg 
B. 2 kg 
C. 3 kg 
D. 4 kg 

 

Câu 5. Hình bên có bao nhiêu hình tam giác? 

 
A. 6  B. 7 C. 8  D. 9  



Câu 6. Mẹ có 48 quả trứng, mẹ đã dùng 15 quả trứng để làm bánh. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả 
trứng? 

A. 33 quả trứng B. 63 quả trứng C. 35 quả trứng D. 23 quả trứng 

II. PHẦN TỰ LUẬN 

Bài 1. Điền số thích hợp vào ô trống: 

a. 85 là số liền trước của số: …….. b. Tổng của 34 và 14 là:  …….. 

c. Số liền trước của số tròn chục bé nhất  
có hai chữ số là: …………………. 

 

Bài 2. Tính nhẩm 

4 + 7 = …….. 6 + 8 = …….. 14 - 8 = …….. 11 - 7 = …….. 

9 + 5 = …….. 8 + 7 = …….. 15 - 9 = …….. 13 - 6 = …….. 

Bài 3. Điền dấu > ; < ; = thích hợp vào ô trống: 

32 + 25   ……..14 + 43 68 - 24   ……..89 - 35 

45 + 13   …….. 97 - 42 76 - 31   …….. 24 + 21 

Bài 4. Số? 

58 - 34 = 8 + …….. 16 - 8 > …….. + 6 

49 - 25 = 14 + …….. 15 - 7 < 3 + …….. 

Bài 5. Trang trại nhà Nam nuôi 86 con gà và vịt, trong đó có 42 con gà. Hỏi trang trại nhà Nam 
có bao nhiêu con vịt? 

Bài giải 
........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

Bài 6. Mai có 24 cái kẹo, Mai cho Lan 6 cái kẹo thì số kẹo của hai bạn bằng nhau. Hỏi lúc đầu 
Lan có bao nhiêu cái kẹo? 
Trả lời: Lúc đầu Lan có  [     ]  cái kẹo. 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 



 


